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KẾ HOẠCH  

Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2025 

 

Thực hiện Công văn số 14/CV-BCĐ ngày 08/8/2024 của Ban Chỉ đạo 

Phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh Lai Châu về việc xây dựng Kế hoạch hoạt 

động phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2025. Ban Chỉ đạo Phòng, chống 

tác hại thuốc lá (PCTHTL) huyện Mường Tè xây dựng Kế hoạch hoạt động 

phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2025 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU  

1. Mục tiêu chung  

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về tác hại thuốc lá, 

lợi ích của môi trường không khói thuốc, nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành 

vi của công chức, viên chức, người lao động trong việc phòng, chống tác hại của 

thuốc lá; thực thi nghiêm túc các quy định của Luật PCTHTL (Luật PCTHTL) 

và các văn bản hướng dẫn thực hiện “Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại 

của thuốc lá đến năm 2030” được phê duyệt tại Quyết định số 568/QĐ-TTg 

ngày 24/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Mục tiêu cụ thể  

* Mục tiêu 1: Tiếp tục truyền thông nâng cao nhận thức của người dân 

về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và 

các quy định của pháp luật về PCTHTL 

- 100% lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện nắm được các 

quy định của Luật PCTHTL và các văn bản hướng dẫn thực hiện.  

- 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn huyện hiểu biết về tác hại của thuốc lá và các quy định cơ 

bản trong Luật PCTHTL và các văn bản hướng dẫn thực hiện. 

* Mục tiêu 2: Tiếp tục nâng cao năng lực về PCTHTL, tổ chức thực 

hiện môi trường không khói thuốc, tư vấn cai nghiện thuốc lá, giảng dạy về 

PCTHTL, chuyển đổi ngành nghề cho người trồng cây thuốc lá, tăng cường 

kiểm tra, giám sát tình hình thực thi Luật PCTHTL 

- 100% các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện có Ban Chỉ đạo PCTHTL, phân 

công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo và hoạt động có hiệu quả. 
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- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ tham gia các hoạt động 

PCTHTL trên địa bàn.  

- 100% các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm quy định đối 

với địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên. 

- 100% các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tổ chức thông tin, truyền 

thông, phổ biến, tuyên truyền, quảng cáo, quảng bá, giới thiệu về Giải thưởng 

Môi trường không thuốc lá. 

*Mục tiêu 3: Thực hiện các nghiên cứu, đánh giá để đưa ra bằng 

chứng phục vụ công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá 

- Chỉ đạo các ban, ngành, địa phương liên quan, mỗi năm tổ chức được ít 

nhất 01 cuộc kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về việc thực hiện quy định địa 

điểm cấm hút thuốc lá (nếu có). 

- Hàng năm, có ít nhất 50% số cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện được 

kiểm tra, giám sát việc thực thi Luật PCTHTL, đặc biệt là việc thực hiện quy 

định địa điểm cấm hút thuốc lá.  

- Giám sát trực tiếp tại các các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động có thực hiện tốt công tác Luật PCTHTL tại cơ quan (giám 

sát đột xuất). 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG  

1. Tiếp tục truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về tác hại 

của việc sử dụng thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các quy 

định của pháp luật về Phòng, chống tác hại của thuốc lá 

- Tiếp tục tuyên truyền phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động tại các cơ quan, đơn vị từ huyện đến xã, thị trấn về tác hại của thuốc lá, 

tác hại của sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha, lợi ích của môi 

trường không khói thuốc, các quy định của Luật PCTHTL và các văn bản hướng 

dẫn lồng ghép, thông qua các hoạt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

như: Sinh hoạt ngày pháp luật hàng tháng; sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị, tổ 

chức đoàn thể. Hướng tới xây dựng tiêu chí thi đua về xây dựng môi trường 

không khói thuốc tại các cơ quan, đơn vị. 

- Lồng ghép với các hoạt động liên quan để phổ biến nội dung Thông tư 

số 11/TT-BYT ngày 11/5/2023 của Bộ Y tế quy định về việc thực hiện địa điểm 

cấm hút thuốc lá và xét tặng Giải thưởng môi trường không thuốc lá cho các tổ 

chức, cá nhân trên địa bàn biết, thực hiện. 

- Đăng tải trên trang Website của ngành, trang thông tin điện tử của ngành 

các bài viết về tuyên truyền tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người; phổ 
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biến kiến thức về Luật PCTHTL, xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi 

vi phạm về PCTHTL. Phổ biến kiến thức về tác hại thuốc lá, các bệnh lý liên 

quan đến thuốc lá, Luật và quy định của Luật PCTHTL.Tình hình triển khai hoạt 

động PCTHTL và xây dựng môi trường không khói thuốc lá tại các cơ quan, 

đơn vị nhằm tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức và người 

lao động trên địa bàn huyện. 

- Tuyên truyền qua băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích, tờ rơi, tờ gấp tác 

hại thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, phổ biến Luật PCTHTL 

và các văn bản hướng dẫn.  

- Hưởng ứng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền PCTHTL nhân Ngày 

Thế giới không hút thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25/5-31/5. 

Kêu gọi người dân thực hiện nghiêm Luật PCTHTL và xây dựng môi trường 

không thuốc. 

2. Tăng cường việc thực hiện quy định về môi trường không thuốc lá 

và nâng cao năng lực cho cán bộ tham gia các hoạt động về PCTHTL 

- Ban hành Kế hoạch về PCTHTL năm 2025 và xây dựng các văn bản chỉ 

đạo về hoạt động PCTHTL đối với các cơ quan, đơn vị. 

- Tổ chức, hướng dẫn, lồng ghép việc thực hiện quy định địa điểm cấm 

hút thuốc lá trong công tác y tế, trường học, cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp, trong 

phòng, chống các yếu tố nguy cơ của bệnh không lây nhiễm và các hoạt động 

phù hợp khác trong lĩnh vực môi trường y tế. 

- Hướng dẫn tổ chức thực hiện xét tặng Giải thưởng Môi trường không 

thuốc lá trên địa bàn huyện. 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm quy định đối 

với địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên. 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

+ Đưa quy định cấm hút thuốc lá vào nội quy, quy chế riêng hoặc lồng 

ghép trong nội quy, quy chế chung của đơn vị, trong đó có quy định về thi đua, 

khen thưởng, xử lý vi phạm pháp luật.  

+ Phân công, giao nhiệm vụ cho cá nhân, bộ phận chịu trách nhiệm đôn 

đốc, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật theo nội quy, quy chế của đơn vị đối 

với việc thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá.  

+ Tổ chức phổ biến, quán triệt cho người lao động tại các cơ quan, đơn vị; 

khách đến cơ quan về việc thực hiện quy định cấm hút thuốc lá. 

+ Khen thưởng, kỷ luật, xử lý vi phạm liên quan đến việc thực hiện địa 

điểm cấm hút thuốc lá theo quy định của pháp luật. Lập biên bản vi phạm hành 
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chính theo thẩm quyền (nếu có) để xử phạt theo thẩm quyền quy định của pháp 

luật hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.  

+ Khuyến khích lắp đặt camera để phát hiện các hành vi vi phạm, áp dụng 

các chế tài nội bộ do việc hút thuốc lá gây ra phù hợp với quy định của pháp luật. 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tiếp tục tăng cường các hoạt 

động tuyên truyền, phổ biến các quy định về PCTHTL; các tác hại của thuốc lá 

đến nhân dân thông qua các buổi sinh hoạt hội đồng, nói chuyện trực tiếp và các 

hình thức khác phù hợp với thực tế tại đơn vị. Tổ chức thực hiện nghiêm các 

quy định về “Môi trường không khói thuốc” tại cơ quan, đơn vị, cơ sở y tế trong 

toàn huyện (tài liệu chi tiết về xây dựng nơi làm việc và cơ sở y tế không khói 

thuốc lá truy cập Website: http://vinacosh.gov.vn/vi/ tại thư mục Hoạt động/ Tài 

liệu truyền thông). 

- Tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động PCTHTL, đặc 

biệt là đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng trực tiếp khám, chữa bệnh từ huyện đến xã, 

thị trấn về tác hại của thuốc lá để tư vấn cai nghiện tại cộng đồng. 

3. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát tình hình thực thi Luật 

PCTHTL trên địa bàn huyện 

- Phối hợp với các ban ngành, địa phương liên quan: mỗi năm tổ chức 

được ít nhất 02 cuộc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về việc thực 

hiện quy định địa điểm cấm hút thuốc lá (nếu có).  

- Hàng năm có ít nhất 50% số cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện được 

thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi Luật PCTHTL, đặc biệt là việc thực 

hiện quy định địa điểm cấm hút thuốc lá.  

4. Thực hiện các nghiên cứu, đánh giá để đưa ra bằng chứng phục vụ 

công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, phối hợp thực hiện 01 Đề tài 

điều tra theo dõi tình hình sử dụng thuốc lá và đánh giá kết quả triển khai 

Luật PCTHTL trên địa bàn huyện Mường Tè 

- Mục tiêu chung: Đánh giá tình hình triển khai Luật PCTHTL tại huyện 

Mường Tè năm 2025.  

- Các nội dung nghiên cứu dự kiến: 

+ Mô tả/phân tích tình hình hút thuốc lá ở người trưởng thành tại huyện 

Mường Tè năm 2025. 

+ Mô tả/phân tích tình hình hút thuốc lá thụ động ở người trưởng thành tại 

huyện Mường Tè năm 2025. 

+ Mô tả/phân tích thực trạng thực hiện cai nghiện thuốc lá tại huyện 

Mường Tè năm 2025. 
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+ Mô tả/phân tích kiến thức về tác hại của thuốc lá đối với sức khoẻ của 

người trưởng thành tại huyện Mường Tè năm 2025.  

+ Mô tả thực trạng thực thi môi trường không khói thuốc tại huyện 

Mường Tè năm 2025.  

+ Phân tích các điểm mạnh, điểm yếu, thuận lợi và khó khăn trong quá 

trình triển khai Luật PCTHTL trên địa bàn huyện Mường Tè trong năm 2025.  

5. Thực hiện chế độ báo cáo  

- Các cơ quan, đơn vị định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo 

phòng, chống tác hại thuốc lá của huyện (qua cơ quan thường trực, Trung tâm Y 

tế huyện) để tổng hợp báo cáo theo quy định.  

- Thời gian báo cáo cụ thể:  

+ Báo cáo 6 tháng trước ngày 20 tháng 6 hàng năm.  

+ Báo cáo năm trước ngày 20 tháng 12 hàng năm.  

III. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG 

Kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch được bố trí trong dự toán chi ngân 

sách hàng năm, nguồn kinh phí chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị theo 

quy định và các nguồn khác (nếu có). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Trung tâm Y tế huyện (Cơ quan thường trực) 

- Chủ trì phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn tăng 

cường hoạt động PCTHTL trên địa bàn huyện. 

- Tham mưu UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết năm 2024 và triển 

khai thực hiện Kế hoạch PCTHTL năm 2025; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, 

cơ quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch hoạt động 

PCTHTL năm 2025 và triển khai thực hiện Luật PCTHTL, các Nghị định xử lý 

vi phạm trong lĩnh vực PCTHTL tại cơ quan, ban, ngành, địa phương. 

- Chỉ đạo các đơn vị trong ngành tiếp tục triển khai thực hiện quy định 

cấm hút thuốc trong bệnh viện, cơ sở y tế; duy trì phong trào thi đua “Không hút 

thuốc tại bệnh viện” trong toàn ngành y tế; chỉ đạo xây dựng mô hình điểm “Cơ 

sở y tế không khói thuốc”. 

- Phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức các lớp tập huấn về thực 

thi Luật PCTHTL và hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật triển khai hoạt động PCTHTL 

cho các đơn vị liên quan. 

- Phối hợp với các ban, ngành liên quan triển khai công tác truyền thông 

về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, Luật PCTHTL và các quy định xử phạt vi 
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phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, website 

của các ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; đẩy mạnh công tác truyền 

thông sâu rộng trong cộng đồng dân cư tại các bản, khu phố... 

- Cung cấp các tài liệu truyền thông để phân phối đến các cơ quan, đơn vị 

và cộng đồng dân cư. 

- Phối hợp với các ban, ngành triển khai hoạt động của nhóm kiểm tra, 

giám sát và thực thi Luật PCTHTL trên địa bàn huyện. 

- Tham mưu xây dựng dự toán kinh phí hoạt động từ nguồn của Quỹ 

phòng, chống tác hại thuốc lá theo quy định hiện hành. 

- Phối hợp các ban, ngành thực hiện tổng hợp, báo cáo Sở Y tế và Ủy ban 

nhân dân huyện kết quả thực hiện đúng quy định. 

2. Các cơ quan, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo PCTHTL 

- Hướng dẫn đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch hoạt động PCTHTL 

năm 2025 và triển khai thực hiện theo Luật PCTHTL, các Nghị định xử lý vi 

phạm trong lĩnh vực PCTHTL tại cơ quan, ban, ngành, đơn vị. 

- Phối hợp thực hiện thường xuyên công tác truyền thông về tác hại của 

việc sử dụng thuốc lá, Luật PCTHTL và các quy định xử phạt vi phạm trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, trên tờ tin, website của các ban, ngành. 

- Phối hợp Trung tâm Y tế huyện tổ chức các lớp tập huấn về Luật 

PCTHTL cho cán bộ phụ trách của các đơn vị. 

- Phối hợp thực hiện công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý đối với 

vi phạm về hút thuốc lá tại địa điểm đã có quy định cấm theo Luật PCTHTL. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện 

- Xây dựng kế hoạch hoạt động PCTHTL năm 2025 và triển khai thực 

hiện Luật PCTHTL, các Nghị định xử lý vi phạm trong lĩnh vực PCTHTL tại cơ 

quan, ban, ngành, đơn vị. 

- Tích cực vận động cán bộ, công nhân viên, người lao động và các hội 

viên tham gia PCTHTL, gương mẫu, tự giác chấp hành việc không hút thuốc lá 

nơi công cộng, nơi làm việc; phát động phong trào thi đua “Môi trường công sở 

không khói thuốc”. 

- Phối hợp thực hiện thường xuyên công tác truyền thông về tác hại của 

việc sử dụng thuốc lá, Luật PCTHTL trên các phương tiện thông tin đại chúng, 

trên tờ tin, website của các ban, ngành, đoàn thể huyện. 

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 



7 

 

- Chỉ đạo Ban Chỉ đạo PCTHTL các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, triển 

khai các hoạt động cụ thể đến các bản, khu phố. 

- Xây dựng các quy định không hút thuốc nơi công sở và nơi làm việc trên 

địa bàn các xã, thị trấn. Huy động các ban, ngành, đoàn thể các tổ chức Hội 

tham gia tích cực vận động hội viên không hút thuốc và sử dụng thuốc dưới mọi 

hình thức.    

- Bố trí đội ngũ tuyên truyền viên để tuyên truyền, vận động nhân dân 

không sử dụng các sản phẩm thuốc lá trong cộng đồng dân cư, trong các lễ hội, 

đám cưới, đám tang, cuộc vui gia đình... đưa tiêu chí “Không hút thuốc” vào tiêu 

chuẩn công nhận Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa. 

- Duy trì hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm Luật PCTHTL từ xã, thị 

trấn đến các bản, khu phố; tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát, xử phạt các hành 

vi vi phạm hút thuốc nơi công cộng trên địa bàn. 

Căn cứ nội dung Kế hoạch, Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc 

lá huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                         
- Sở Y tế Lai Châu; 

- TT. Huyện ủy (b/c); 

- TT. HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các thành viên BCĐ PCTHTL; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang TTĐT huyện;  

- Lưu VT. 

 

                                                     

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Trường Giang 
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